
 LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ––––– ––––––––––––––––––––––––– 

 Số: 151 /QĐ-LĐCTVN Hà Nội,  ngày  29  tháng  11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả thi đấu Giải Vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025 
───────────── 

 
CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM 

 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thể dục Thể thao số 26/2018/QH14 

được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 

2018 và có hiệu lực từ ngày 01 thâng 01 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 27 QĐ-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc 

sửa đổi bổ sung Điều lệ Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-LĐCTVN ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Liên đoàn 

Cờ tướng Viêt Nam về việc ban hành Điều lệ Giải Vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia 

năm 2025; 

Căn cứ các Quyết định số 143, 144/QĐ-LĐCTVN ngày 10 tháng 11 năm 2025 của 

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Trọng tài Giải Vô 

địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025; 

 

 Theo đề nghị của Trưởng Ban chuyên môn Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Công nhận kết quả thi đấu Giải Vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025 

được tổ chức  tại Khách sạn Plaza khu du lịch Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên từ ngày 22 tháng 

11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2025 (có danh sách vận động viên và thành tích cụ thể kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

   CHỦ TỊCH 

 Nơi nhận:   
 - Như điều 3:   

 - Cục TDTT (để b/c);     

 - Lưu VP.  

 

  

  Nguyễn Văn Bình 

 

  



KẾT QUẢ THI ĐẤU 

Giải Vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia 2025 

–––––––––––––––––– 
( Kèm theo Quyết định số 151/ QĐ-LĐCTVN ngày 29 tháng 11 năm 2025 của Liên đoàn Cờ 

tướng Việt Nam ) 

 

I. CỜ TIÊU CHUẨN 

 

BẢNG NAM 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Thành Bảo Đồng Nai 

HCB Nguyễn Minh Nhật Quang TP. Hồ Chí Minh 

HCĐ Đào Văn Trọng Quảng Ninh 

HCĐ Võ Minh Nhất Đồng Nai 

 

BẢNG NAM TRUYỀN THỐNG 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Đoàn Đức Hiển TP. Hồ Chí Minh 

HCB Ngô Hồng Thuận TP. Hồ Chí Minh 

HCĐ Nghiêm Xuân Tuân Bắc Ninh 

HCĐ Đinh Xuân Đại Thái Nguyên 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Hữu Minh Quân TP. Hồ Chí Minh 

HCB Triệu Minh Tùng Hà Nội 

HCĐ Nguyễn Phước Thành TP. Hồ Chí Minh 

HCĐ Hoàng Kỳ Khuê Hà Nội 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Trường Phúc Đồng Nai 

HCB Giáp Xuân Cường Bắc Ninh 

HCĐ Bùi Ngọc Gia Bảo Bắc Ninh 

HCĐ Nguyễn Đình Khánh Bắc Ninh 



 

BẢNG NỮ 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Hoàng Yến TP. Hồ Chí Minh 

HCB Kiều Bích Thủy Hà Nội 

HCĐ Phạm Thu Hà Hà Nội 

HCĐ Cao Phương Thanh TP. Hồ Chí Minh 

BẢNG NỮ TRUYỀN THỐNG 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Ngô Thừa Ân TP. Hồ Chí Minh 

HCB Võ Hồ Lan Anh TP. Hồ Chí Minh 

HCĐ Lương Minh Ngọc Bắc Ninh 

HCĐ Nguyễn Hà Phương Phú Thọ 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Thái Thanh Trúc TP. Hồ Chí Minh 

HCB Đỗ Hà Phương Hà Nội 

HCĐ Hán Thị Phú Bình Đà Nẵng 

HCĐ Nguyễn Bảo Châu Gia Lai 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Thiên Kim Quảng Ninh 

HCB Phan Hà Hương Thảo Hà Nội 

HCĐ Trương Gia Hân Gia Lai 

HCĐ Đỗ Hoàng Anh Hà Nội 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Phương Nghi Gia Lai 

HCB Trần Hoàng Bảo Châu Gia Lai 

HCĐ Trần Trà My Bắc Ninh 

HCĐ Nguyễn Thùy Dương Đồng Nai 



II. CỜ CHỚP 

 

BẢNG NAM 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Minh Nhật Quang Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 

HCĐ Phan Trọng Tín Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Đặng Cửu Tùng Lân Đồng Nai 

 
BẢNG NAM TRUYỀN THỐNG 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Huỳnh Hào Phát Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Đào Duy Khánh Quảng Ninh 

HCĐ Đinh Xuân Đại Thái Nguyên 

HCĐ Đoàn Đức Hiển Tp. Hồ Chí Minh 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Hán Huy Vũ Đà Nẵng 

HCB Nguyễn Hữu Minh Quân Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Nguyễn Phước Thành Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Triệu Minh Tùng Hà Nội 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Chu Đức Huy Quảng Ninh 

HCB Hoàng Mạnh Hùng Bắc Ninh 

HCĐ Lê Nhật Nam Đồng Nai 

HCĐ Phạm Đức Minh Đồng Nai 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Khưu Nhật Phi Đồng Nai 

HCB Nguyễn Trường Phúc Đồng Nai 

HCĐ Ngô Xuân Gia Huy Đồng Nai 

HCĐ Nguyễn Nam Khánh Đồng Nai 



BẢNG NỮ 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Lê Thị Kim Loan Hà Nội 

HCB Nguyễn Hoàng Yến Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Hồ Thị Thanh Hồng Gia Lai 

HCĐ Trịnh Thúy Nga Quảng Ninh 

 

BẢNG NỮ TRUYỀN THỐNG 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Ngô Thừa Ân Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Võ Hồ Lan Anh Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Trần Trà My Bắc Ninh 

HCĐ Lương Minh Ngọc Bắc Ninh 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Thái Thanh Trúc Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Đỗ Hà Phương Hà Nội 

HCĐ Nguyễn Bảo Châu Gia Lai 

HCĐ Hán Thị Phú Bình Đà Nẵng 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Trương Gia Hân Gia Lai 

HCB Nguyễn Thiên Kim Quảng Ninh 

HCĐ Hoàng Lê Vân Hà Hà Nội 

HCĐ Phạm Khánh Đan Đồng Nai 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Trần Hoàng Bảo Châu Gia Lai 

HCB Phùng Bảo Quyên Bắc Ninh 

HCĐ Trương Ái Tuyết Nhi Gia Lai 

HCĐ Nguyễn Phương Nghi Gia Lai 



III. CỜ NHANH 

BẢNG NAM 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Hà Văn Tiến Đồng Nai 

HCB Phan Nguyễn Công Minh Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Vũ Khánh Hoàng Quảng Ninh 

HCĐ Nguyễn Mạnh Hải Thái Nguyên 

 
BẢNG NAM TRUYỀN THỐNG 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Đào Duy Khánh Quảng Ninh 

HCB Huỳnh Hào Phát Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Nghiêm Xuân Tuân Bắc Ninh 

HCĐ Đinh Xuân Đại Thái Nguyên 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Phước Thành Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Nguyễn Hữu Minh Quân Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Triệu Minh Tùng Hà Nội 

HCĐ Hoàng Kỳ Khuê Hà Nội 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Lê Nhật Nam Đồng Nai 

HCB Hoàng Mạnh Hùng Bắc Ninh 

HCĐ Giáp Xuân Cường Bắc Ninh 

HCĐ Phạm Đức Minh Đồng Nai 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Trường Phúc Đồng Nai 

HCB Ngô Xuân Gia Huy Đồng Nai 

HCĐ Nguyễn Nam Khánh Đồng Nai 

HCĐ Nguyễn Đình Khánh Bắc Ninh 



BẢNG NỮ 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Đàm Thị Thùy Dung Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Trần Thị Bích Hằng Gia Lai 

HCĐ Hồ Thị Thanh Hồng Gia Lai 

HCĐ Lê Thị Kim Loan Hà Nội 

 

BẢNG NỮ TRUYỀN THỐNG 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Võ Hồ Lan Anh Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Ngô Thừa Ân Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Lương Minh Ngọc Bắc Ninh 

HCĐ Quách Minh Châu Bắc Ninh 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Thái Thanh Trúc Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Đỗ Hà Phương Hà Nội 

HCĐ Nguyễn Bảo Châu Gia Lai 

HCĐ Hán Thị Phú Bình Đà Nẵng 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Trương Gia Hân Gia Lai 

HCB Phạm Khánh Đan Đồng Nai 

HCĐ Nguyễn Thiên Kim Quảng Ninh 

HCĐ Hoàng Lê Vân Hà Hà Nội 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Trương Ái Tuyết Nhi Gia Lai 

HCB Phùng Bảo Quyên Bắc Ninh 

HCĐ Nguyễn Phương Nghi Gia Lai 

HCĐ Trần Hoàng Bảo Châu Gia Lai 



IV. CỜ SIÊU CHỚP 

BẢNG NAM 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Minh Nhật Quang Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Vũ Quốc Đạt Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 

HCĐ Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 

 
BẢNG NAM TRUYỀN THỐNG 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Huỳnh Hào Phát Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Đoàn Đức Hiển Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Ngô Hồng Thuận Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Đỗ Hồng Sơn Bắc Ninh 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Phước Thành Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Hán Huy Vũ Đà Nẵng 

HCĐ Hoàng Kỳ Khuê Hà Nội 

HCĐ Triệu Minh Tùng Hà Nội 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Hoàng Mạnh Hùng Bắc Ninh 

HCB Lê Nhật Nam Đồng Nai 

HCĐ Giáp Xuân Cường Bắc Ninh 

HCĐ Phạm Đức Minh Đồng Nai 

 

BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Trường Phúc Đồng Nai 

HCB Ngô Xuân Gia Huy Đồng Nai 

HCĐ Nguyễn Nam Khánh Đồng Nai 

HCĐ Khưu Nhật Phi Đồng Nai 



BẢNG NỮ 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Kiều Bích Thủy Hà Nội 

HCB Hồ Thị Thanh Hồng Gia Lai 

HCĐ Trần Tuệ Doanh Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Đàm Thị Thùy Dung Tp. Hồ Chí Minh 

 

BẢNG NỮ TRUYỀN THỐNG 

 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Ngô Thừa Ân Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Võ Hồ Lan Anh Tp. Hồ Chí Minh 

HCĐ Quách Minh Châu Bắc Ninh 

HCĐ Trần Trà My Bắc Ninh 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Thái Thanh Trúc Tp. Hồ Chí Minh 

HCB Nguyễn Bảo Châu Gia Lai 

HCĐ Đỗ Hà Phương Hà Nội 

HCĐ Hán Thị Phú Bình Đà Nẵng 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Nguyễn Thiên Kim Quảng Ninh 

HCB Trương Gia Hân Gia Lai 

HCĐ Phạm Khánh Đan Đồng Nai 

HCĐ Hoàng Lê Vân Hà Hà Nội 

 

BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 

Hạng Vận động viên Đơn vị 

HCV Trương Ái Tuyết Nhi Gia Lai 

HCB Phùng Bảo Quyên Bắc Ninh 

HCĐ Nguyễn Phương Nghi Gia Lai 

HCĐ Trần Hoàng Bảo Châu Gia Lai 

––––––––––––––––––– 


